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CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ 

PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; 

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

To: - State Securities Commission of Vietnam; 

 - HoChiMinh Stock Exchange. 

 

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ/ 

Thac Mo Hydropower Joint Stock Company. 

- Mã chứng khoán/Stock code: TMP. 

- Địa chỉ/Address: Khu phố Thác Mơ 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai/ 

Thac Mo 5 Quarter, Phuoc Long Ward, Dong Nai Province. 

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.36223376            Fax: 0271.3778268. 

- Email: nabtk@tmhpp.com.vn  

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: 

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (“Công ty”) công bố Báo cáo tình hình 

quản trị công ty năm 2025 (kèm theo Báo cáo số 32/BC-HĐQT ngày 30/01/2026)/ 

Thac Mo Hydropower Joint Stock Company (“the Company”) discloses the 

Corporate Governance Report for 2025 (attached to Report No. 32/BC-HĐQT 

dated January 30, 2026). 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 

ngày 30/01/2026 tại đường dẫn https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-

5.aspx./ This information was published on the company’s website on January 30, 

2026 as in the link: https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We 
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hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full 

responsibility to the law.  

  

Nơi nhận: ./. 

Recipient: 
- Như trên/As above; 

- CT.HĐQT/ 

Chairman of the BOD;  

- Lưu: VT, TCKT/     

Archive: Clerk, Finance    

and Accounting De. 

ĐẠI DIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ 

REPRESENTATIVE OF THAC MO 

HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY 

NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN THEO PHÁP LUẬT 

LEGAL REPRESENTATIVE 

 

 

  

                   

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR 

Nguyễn Lê Hoàng 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  Đồng Nai năm 202

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 
Kỳ báo cáo: năm 202

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

G TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Thác Mơ 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Tầng 8, Tòa nhà E 1, số 364 Cộng Hòa, hường Tân 

hành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ:  700.000.000.000 đồng

Mã chứng khoá

Mô hình quản trị công ty Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng iám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý 

kiến bằng văn bản)

Số Nghị quyết/ 
Quyết định

Nội dung

ĐHĐCĐ

áo cáo kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 202 ế hoạch sản xuất 

năm 202 của Công ty Cổ phần Thủy 
điện Thác Mơ

áo cáo tài chính năm 202 đã 
được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện 
Thác Mơ

hoạt động của Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 
năm 202

(4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm 
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 



Số Nghị quyết/ 
Quyết định

Nội dung

hương án phân phối lợi nhuận 
năm 202 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thá
Mơ;

) Thông qua Báo cáo tiền lương, năm 
và dự kiến tiền lương, thù lao năm 202

của Hội đồng quản trị Ban kiểm 
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

các giao dịch giữa Công ty Cổ 
phần Thủy điện Thác Mơ với các bên có liên 
quan năm 2024 và dự kiến năm 2025;

(8) Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm 
toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ 
phần Thủy điện Thác Mơ.

ĐHĐCĐ

nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy 
điện Thác Mơ

bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn 
vào kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần 
Thủy điện Thác Mơ

Tờ trình về miễn nhiệm và bầu 
hế Thành viên Hội đồng quản trị 

Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

miễn nhiệm Thành viên Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 
đối với ông Nguyễn Văn Non

bầu ông Nguyễn Lê Hoàng 
Thành viên Hội đồng quản trị g ty Cổ phần 
Thủy điện Thác Mơ

II. Hội đồng quản trị:

 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”

Thành viên HĐQT

Chức vụ
(thành viên HĐQT độc 

lập, TV HĐQT không điều 

Ngày bắt đầu/không còn 
thành viên HĐQT/ 
HĐQT độc lập

Ngày bổ 
nhiệm

miễn 
nhiệm

Ông Huỳnh Văn Khánh
Chủ tịch 

HĐQT không điều hành

Ông Nguyễn Lê Hoàng
Thành viên HĐQT 

Tổng giám đốc



Thành viên HĐQT

Chức vụ
(thành viên HĐQT độc 

lập, TV HĐQT không điều 

Ngày bắt đầu/không còn 
thành viên HĐQT/ 
HĐQT độc lập

Ngày bổ 
nhiệm

miễn 
nhiệm

Ông Nguyễn Văn Non
Thành viên HĐQT

điều hành

Ông Phạm Minh Trí
Thành viên HĐQT

không điều hành

Ông Nguyễn Quang Quyền
Thành viên HĐQT

không điều hành

Ông Lê Tuấn Hải HĐQT độc lập

 Các cuộc họp HĐQT:

HĐQT
Số buổi họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp tham dự họp

Ông Huỳnh Văn Khánh

Ông Nguyễn Lê Hoàng
Bổ nhiệm ngày 

Ông Nguyễn Văn Non
Miễn nhiệm ngày 

Ông Phạm Minh Trí

Ông Nguyễn Quang Quyền

Ông Lê Tuấn Hải

 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Căn cứ điều lệ và các Quy chế quản trị của TMP, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt 

động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Trong năm 202 , việc giám sát này 

được thực hiện thông qua bốn) cuộc họp của HĐQT Chủ tịch HĐQT 

 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Các tiểu ban của HĐQT hoạt động theo trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong 

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ 

nhiệm vụ trong kỳ, cụ thể:

- Tiểu ban Hành chính Nhân sự: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh 

vực Hành chính Nhân sự.



- Tiểu ban Tài chính Kế hoạch: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh 

vực Tài chính ế hoạch.

- Tiểu ban Kỹ thuật Đầu tư: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh vực 

Kỹ thuật Đầu tư.

 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị u ̣ u ̣ đ�́ è

III. Ban kiểm soát

 tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Chức vụ
Ngày bắt 

đầu/không còn là 
Trình độ 

Bà Lê Nguyễn Khánh Linh
Trưởng 

Ngày bắt đầu là ử
ế

ngành Kế toán

Lệ Hương
Ngày bắt đầu là ử

ế
ngành Kế toán

Bà Đoàn Sử Ngọc Trân
Ngày bắt đầu là 

Thạc sĩ quản trị 

 Cuộc họp của BKS:

Số buổi 
họp 

tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

Tỷ lệ 
biểu 

quyết
tham dự họp

Bà Lê Nguyễn Khánh Linh

Bà Lai Lệ Hương

Bà Đoàn Sử Ngọc Trân

 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban ổ đốc điều hành và cổ 

đông:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

ội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng ổ đông năm 

ghị quyết và uyết định của HĐQT, cụ thể

Tham dự các cuộc họp của HĐQT. 

Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng. 

Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát. 



 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban ổ iám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác

dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 Hoạt động khác của BKS

Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán độc lập, tính hữu 

hiệu và hiệu quả của quá trình kiểm t

IV. Ban điều hành

Thành viên Ban điều hành
năm sinh

Trình độ 
Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên 
Ban điều hành

Ông Nguyễn 

– Tổng giám đốc

Thạc sĩ 
Quản trị 

Ngày bổ nhiệm

Ông Nguyễn Văn Non 

– Tổng giám đốc
Kỹ sư Điện 
công nghiệp

Ngày bổ nhiệm

Ngày miễn nhiệm

(Hết nhiệm kỳ)

Ông Nguyễn Hùng Lượng 
– Phó Tổng giám đốc

Thạc sĩ
Mạng và hệ 
thống điện

Ngày bổ nhiệm

Ngày miễn nhiệm

(Nghỉ hưu 

theo quy định)

Ông Đinh Văn Sơn 

– Phó Tổng giám đốc

Thạc sĩ
uản trị 

Ngày bổ nhiệm

V. Kế toán trưởng

Họ và tên
năm sinh

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm

ù i ̣
Cử nhân ế toán –

kiểm toán
Ngày bổ nhiệm

VI. Đào tạo về quản trị 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng 

iám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy 

định về quản trị công ty: Khóa đào tạo Quản trị Công ty từ ngày 16/12/2024 đến ngày 

17/12/2024 do Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh – Trường Đại học Kinh 

tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.



VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người 

có liên quan của công ty với chính Công ty

 sách về người có liên quan của C : xem Phụ lục đính kèm.

 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ xem Phụ lục 3 đính kèm.

 Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 

ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát ó

 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

Tổng iám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 

viên HĐQT, Tổng iám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại 

thời điểm lập báo cáo

Các giao dịch năm 202

Nhận cổ tức từ Công ty:

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên;

+ Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa.

Khoản thu lãi cho vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

Khoản thu nợ gốc vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

Cung cấp dịch vụ và thuê dịch vụ của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa.

Các giao dịch năm 202

Nhận cổ tức từ Công ty:

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên;

Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa.

Khoản thu lãi cho vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

Khoản thu nợ gốc vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

Cung cấp dịch vụ và thuê dịch vụ của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa.

Cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh.

Các giao dịch năm 202

Nhận cổ tức từ Công ty:

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên;

+ Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa.

Khoản thu lãi cho vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.



Khoản thu nợ gốc vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

Cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa.

Cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

h viên Ban Kiểm soát, Tổng iám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 

Tổng iám đốc điều hành ó

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm s Tổng iám đốc và người 

quản lý khác ó

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: hụ lục đính 

 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với người 
nội bộ

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, 
thưởng...)

Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ
Số cổ 
phiếu

Tỷ 
lệ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

ơi nhận:
ư

ư

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Huỳnh Văn Khánh
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Phụ lục 1 

 NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT  
 

Stt 
Ngày Văn 

bản 
Số Văn bản Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

1 23/01/2025 50/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với 
các bên có liên quan năm 2024 

100% 

2 23/01/2025 51/NQ-HĐQT HĐQT thông qua danh sách giao dịch với các bên có liên quan dự kiến năm 2025 100% 

3 06/03/2025 162/NQ-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 1 năm 2025 100% 

4 06/03/2025 163/NQ-HĐQT 
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2025 

100% 

5 11/03/2025 174/QĐ-HĐQT 
Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

6 17/03/2025 185/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2025 tại Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình 

100% 

7 31/03/2025 242/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua báo cáo tài chính năm 2024 và nội dung giải trình kết quả kinh 
doanh năm 2024 đã kiểm toán 

100% 

8 02/04/2025 255/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên 

100% 

9 18/04/2025 302/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa 

100% 

10 21/04/2025 313/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2025 

100% 

11 13/05/2025 373/QĐ-HĐQT 
Giao nhiệm vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc, 
đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác 
Mơ 

100% 
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Stt 
Ngày Văn 

bản 
Số Văn bản Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

12 22/05/2025 396/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai 

100% 

13 05/06/2025 434/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua thời gian, địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

14 06/06/2025 442/QĐ-HĐQT 
Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ – Lần sửa đổi 01 

100% 

15 17/06/2025 458/NQ-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 2 năm 2025 100% 

16 26/06/2025 490/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ 

100% 

17 30/06/2025 509/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với 
các bên có liên quan 

100% 

18 04/07/2025 530/NQ-HĐQT HĐQT thông qua chi trả cổ tức phần còn lại năm 2024 100% 

19 08/07/2025 539/QĐ-HĐQT Phê duyệt kế hoạch năm 2025 của TMP 100% 

20 14/07/2025 550/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với 
các bên có liên quan – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) 

100% 

21 14/07/2025 552/NQ-HĐQT HĐQT thông qua việc thay đổi mẫu dấu Công ty theo địa chỉ hành chính mới 100% 

22 28/07/2025 574/NQ-HĐQT 
HĐQT Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với 
các bên có liên quan 

100% 

23 30/07/2025 586/NQ-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 3 năm 2025 100% 
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Stt 
Ngày Văn 

bản 
Số Văn bản Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

24 12/08/2025 605/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

25 25/08/2025 611/QĐ-HĐQT 
Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông bất thường 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - Lần sửa 
đổi 01 

100% 

26 26/09/2025 700/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với Công 
ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa 

100% 

27 26/09/2025 702/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với Công 
ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 

100% 

28 01/10/2025 727/QĐ-HĐQT Hội đồng quản trị thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc TMP 100% 

29 01/10/2025 728/QĐ-HĐQT Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc TMP 100% 

30 06/10/2025 747/QĐ-HĐQT Ban hành Điều lệ Công ty - Lần sửa đổi 11 100% 

31 06/10/2025 748/QĐ-HĐQT Phê duyệt bổ sung kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 100% 

32 06/10/2025 750/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với Công 
ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 

100% 

33 24/10/2025 773/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với Công 
ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 

100% 

34 24/10/2025 775/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với Công 
ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 

100% 
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Stt 
Ngày Văn 

bản 
Số Văn bản Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

35 07/11/2025 790/NQ-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 4 năm 2025 100% 

36 24/11/2025 817/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với Công 
ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) 

100% 

37 11/12/2025 843/NQ-HĐQT HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 của TMP 100% 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 
 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

1 
Huỳnh Văn 
Khánh 

 
Chủ tịch 
HĐQT 

  22/06/2023   Người nội bộ   

1.01 
Hà Thị Minh 
Hương 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.02 
Huỳnh Phước 
Thụy Khanh 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.03 
Huỳnh Châu 
Khuê 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.04 
Bùi Thị Nguyệt 
Anh 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

1.05 
Huỳnh Thị 
Hương 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.06 Huỳnh Thị Bộ     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.07 Huỳnh Tấn Khôi     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.08 Lê Thị Búp     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.09 Lưu Thị Nguyệt     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.10 Huỳnh Tấn Anh     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

1.11 
Tổng Công ty 
Phát điện 2 - 
Công ty Cổ phần 

  

1800590430, cấp 
ngày 01/07/2021, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Cần Thơ 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Thới An 
Đông, thành phố 
Cần Thơ 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

2 
Nguyễn Lê 
Hoàng 

  

Thành viên 
HĐQT/ 

Tổng giám 
đốc 

  30/09/2025   
Bổ 

nhiệm 
Người nội bộ   

2.01 Hoa Thị Mận       30/09/2025     

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn Lê 
Hoàng 

 

2.02 Nguyễn Hải Yến       30/09/2025     

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn Lê 
Hoàng 

 

2.03 Nguyễn Lê Ngọc       30/09/2025     

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn Lê 
Hoàng 

 

2.04 Trương Thị Thủy       30/09/2025     

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn Lê 
Hoàng 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

2.05 Nguyễn Lê Chính       30/09/2025     

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn Lê 
Hoàng 

 

2.06 Nguyễn Lê Hiếu       30/09/2025     

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn Lê 
Hoàng 

 

2.07 
Tổng Công ty 
Phát điện 2 - 
Công ty Cổ phần 

    

1800590430, cấp 
ngày 01/07/2021, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Cần Thơ 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Thới An 
Đông, thành phố 
Cần Thơ 

30/09/2025     

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn Lê 
Hoàng 

 

3 Nguyễn Văn Non 007C600173 
Thành viên 

HĐQT 
    30/09/2025 

Miễn 
nhiệm 

Người nội bộ   

3.01 
Nguyễn Thị Ngọc 
Viễu 

        30/09/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 

3.02 Nguyễn Duy Linh 
018C700104 
009C169180 

      30/09/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 



 
16 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

3.03 
Nguyễn Thị 
Phương Linh 

        30/09/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 

3.04 Bùi Thị Là         30/09/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 

3.05 Lê Thị Kiềm         30/09/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 

3.06 
Nguyễn Thị Hồng 
Diễm 

        30/09/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 

3.07 
Nguyễn Thành 
Huấn 

        30/09/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 

3.08 
Tổng Công ty 
Phát điện 2 - 
Công ty Cổ phần 

    

1800590430, cấp 
ngày 01/07/2021, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Cần Thơ 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Thới An 
Đông, thành phố 
Cần Thơ 

  30/09/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

4 Phạm Minh Trí  
Thành viên 

HĐQT 
  22/12/2023   Người nội bộ   

4.01 Võ Thị Năm     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.02 
Phạm Thị Bích 
Hà 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.03 Phạm Minh Đức     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.04 
Phạm Thị Xuân 
Mỹ 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.05 Phạm Thị Lệ Thu     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

4.06 
Phạm Thị Lệ 
Xuân 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.07 
Phạm Thị Lệ 
Châu 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.08 
Phạm Thị Minh 
Tâm 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.09 Phạm Tuấn Tú     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.10 
Phan Thị Bích 
Trâm 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.11 Phạm Minh Tuấn     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

4.12 Phạm Minh Tín     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.13 
Vương Bạch 
Tuyết 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.14 Phạm Văn Khuê     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.15 Cao Minh Hiệp     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.16 Mai Văn Tòng     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.17 
Cao Trần Phước 
Sinh 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 



 
20 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

4.18 
Nguyễn Thị 
Thanh Cẩm 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.19 
Đặng Thị Thu 
Kiều 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.20 Võ Thị Thu     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4.21 
Tổng Công ty 
Phát điện 2 - 
Công ty Cổ phần 

  

1800590430, cấp 
ngày 01/07/2021, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Cần Thơ 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Thới An 
Đông, thành phố 
Cần Thơ 

22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

5 
Nguyễn Quang 
Quyền 

003C303505 
Thành viên 

HĐQT 
  22/06/2023   Người nội bộ   

5.01 
Phạm Thị Hải 
Bình 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

5.02 Nguyễn Quang     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

5.03 Phạm Quốc Bình     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

5.04 
CTCP Thủy điện 
Thác Bà 

  

5200240495 cấp 
ngày 20/02/2019, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, xã 
Thác Bà, tỉnh Lào 
Cai 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

5.05 
CTCP Thủy điện 
Vĩnh Sơn - Sông 
Hinh 

  

4100562786 cấp 
ngày 26/02/2021, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Bình Định 

21 Nguyễn Huệ, 
phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia 
Lai 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

5.06 
CTCP Thủy điện 
Miền Trung 

  

0400477830 cấp 
ngày 24/04/2023, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
Tp.Đà Nẵng 

Khu công nghiệp 
Đà Nẵng, phường 
An Hải,  thành 
phố Đà Nẵng 

 18/04/2025 
Hết 

nhiệm 
kỳ 

Không còn là 
người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

5.07 
CTCP Nhiệt điện 
Phả Lại 

  

0800296853 cấp 
ngày 24/04/2023, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Hải Dương 

Km 28 Quốc lộ 
18, phường Chí 
Linh, thành phố 
Hải Phòng 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 



 
22 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

5.08 
Công ty TNHH 
Năng lượng REE 

  

0316514160 cấp 
ngày 30/09/2020, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

364 Cộng Hòa, 
phường Tân Bình, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

5.09 
Công ty TNHH 
Điện gió REE Trà 
Vinh 

  
2100673348, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Trà Vinh 

Khu nhà điều 
hành Nhà máy 
điện gió số 3 - tại 
vị trí V1-3, ấp 
Nhà Mát, xã 
Trường Long 
Hòa, tỉnh Vĩnh 
Long 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

6 Lê Tuấn Hải  
Thành viên     

độc lập 
HĐQT 

  22/06/2023   Người nội bộ   

6.01 Nguyễn Thị Nhạn     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

6.02 
Lê Thị Phương 
Loan 

    22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 



 
23 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

6.03 Lê Tuấn Huy     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

6.04 
Lê Thị Diệu 
Huyền 

    22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

6.05 Nguyễn Huấn     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

6.06 Lê Tuấn Hưng     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

6.07 La Thị Kim Trúc      22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

6.08 Lê Thị Hải Yến     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

6.09 Lê Yến Ngọc     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

6.10 Lê Khánh Ngọc     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

6.11 
CTCP Thủy điện 
Thác Bà 

  

5200240495 cấp 
ngày 20/02/2019, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, xã 
Thác Bà, tỉnh Lào 
Cai 

22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

6.12 
CTCP Thủy điện 
Vĩnh Sơn - Sông 
Hinh 

  

4100562786 cấp 
ngày 26/02/2021, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Bình Định 

21 Nguyễn Huệ, 
phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia 
Lai 

22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

6.13 
CTCP Thủy điện 
Miền Nam 

  

0303416670 cấp 
ngày 30/06/2022, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
Tp.Hồ Chí Minh 

P.106 lầu 1, Tòa 
nhà Citilight, 45 
Võ Thị Sáu, 
phường Tân Định, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh 

22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

6.14 
CTCP Nhiệt điện 
Phả Lại 

  

0800296853 cấp 
ngày 24/04/2023, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Hải Dương 

Km 28 Quốc lộ 
18, phường Chí 
Linh, thành phố 
Hải Phòng 

22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

6.15 
CTCP Thủy điện 
Sông Ba Hạ 

  

4400415302 cấp 
ngày 30/06/2023, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Phú Yên 

Số 498, Đại lộ 
Hùng Vương, 
phường Tuy Hòa, 
tỉnh Đắk Lắk 

22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

7 
Nguyễn Hùng 
Lượng 

 
Phó Tổng 
giám đốc 

   01/12/2025 

Nghỉ 
hưu 
theo 
quy 
định 

Người nội bộ   

7.01 Nguyễn Tấn Lực      01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.02 Hồ Thị Lý      01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.03 Nguyễn Hùng Vũ      01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

7.04 
Nguyễn Hùng 
Trang 

     01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.05 
Nguyễn Hùng 
Dũng 

     01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.06 
Nguyễn Minh 
Thắng 

     01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.07 
Nguyễn Thanh 
Bình 

     01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.08 Phan Thị Nam Hà      01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.09 
Nguyễn Thị 
Phương Mai 

     01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 



 
27 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

7.10 
Nguyễn Thị 
Xuyến 

     01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.11 Đào Duy Quang      01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.12 Phạm Văn Tiến      01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.13 Nguyễn Thị Loan      01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.14 
Nguyễn Thuỵ 
Cẩm Hồng 

     01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.15 Từ Thị Hồng Hoa      01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

7.16 
Nguyễn Ngọc 
Thanh 

     01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

7.17 
Nguyễn Thi Giao 
Linh 

     01/12/2025   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

8 Đinh Văn Sơn  
Phó Tổng 
giám đốc 

  07/01/2022   Người nội bộ   

8.01 Nguyễn Thị Vân     07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

8.02 
Đinh Văn Minh 
Vũ 

    07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

8.03 
Đinh Thị Bảo 
Châu 

    07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 



 
29 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

8.04 
Đinh Thị Thu 
Tâm 

    07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

8.05 Đinh Văn An     07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

8.06 Lưu Đức Thuấn     07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

8.07 
Trương Thị Kim 
Hoa 

    07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

9 
Lê Nguyễn 
Khánh Linh 

 
Trưởng Ban 
kiểm soát 

  22/06/2023   Người nội bộ   

9.01 Lê Phát Tân 009C152240    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Bà 
Lê Nguyễn 
Khánh Linh 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

9.02 
Nguyễn Ánh 
Tuyết 

009C801025    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Bà 
Lê Nguyễn 
Khánh Linh 

 

9.03 
Lê Nguyễn Đăng 
Khoa 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Bà 
Lê Nguyễn 
Khánh Linh 

 

9.04 
Trương Trường 
Thanh 

003CS64616     09/12/2025   
Kết 
hôn 

Người có liên 
quan của Bà 
Lê Nguyễn 
Khánh Linh 

 

9.05 
Trương Công 
Trường 

003C540607     09/12/2025     

Người có liên 
quan của Bà 
Lê Nguyễn 
Khánh Linh 

 

9.06 Ngô Thị Thu       09/12/2025     

Người có liên 
quan của Bà 
Lê Nguyễn 
Khánh Linh 

 

10 Lai Lệ Hương 003C038198 
Thành viên    
Ban kiểm 

soát 
  22/06/2023   Người nội bộ   



 
31 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

10.01 Từ Nhuần Kiều     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 

10.02 Ngô Văn Sơn     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 

10.03 Phạm Thị Tuyết     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 

10.04 Ngô Quang Thảo 022C086875    22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 

10.05 Từ Lệ Trinh     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 

10.06 Lai Kim Hùng     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

10.07 
CTCP Thủy điện 
Thác Bà 

  

5200240495 cấp 
ngày 20/02/2019, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, xã 
Thác Bà, tỉnh Lào 
Cai 

 20/03/2025 
Miễn 
nhiệm 

Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 

11 
Đoàn Sử Ngọc 
Trân 

026CA45383 

069C113488 

Thành viên    
Ban kiểm 

soát 
  22/06/2023   Người nội bộ   

11.01 Sử Minh Châu     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Bà 

Đoàn Sử 
Ngọc Trân 

 

12 Bùi Thị Kim Na  
Kế toán 
trưởng 

  15/12/2021   Người nội bộ   

12.01 Bùi Khải     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

12.02 Nguyễn Thị Hượt     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

12.03 Võ Thông     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

12.04 
Nguyễn Thị Hồng 
Danh 

    15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

12.05 Bùi Quang Khải     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

12.06 Phạm Thị Tuyết     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

12.07 Bùi Văn Phát     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

12.08 Lê Thị Anh Hà     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

12.09 Bùi Thế Huy     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

12.10 
Nguyễn Thị 
Nhường 

    15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

12.11 Bùi Văn Thành     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

12.12 
Nguyễn Thị 
Thanh Thảo 

    15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

12.13 Võ Đoan Duy     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

12.14 
Võ Ngọc Châu 
Đoan 

    15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

12.15 Võ Phúc Khang     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

13 
Nguyễn Huỳnh 
Đức 

 
Người phụ 
trách quản 

trị 
  01/08/2024   Người nội bộ   

13.01 Trần Thị Mỹ Linh     01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

13.02 
Nguyễn Trần 
Ngân Dương 

    01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

13.03 
Nguyễn Trần An 
Phú 

    01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

13.04 
Nguyễn Trần 
Ngân Lâm 

    01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

13.05 Lê Thị Lệ Xuân     01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

13.06 Trần Mậu Minh     01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

13.07 Trần Thị Liệu     01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

13.08 
Nguyễn Huỳnh 
Vũ 

    01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

13.09 
Lê Thị Tuyết 
Dung 

    01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

14 
Tổng Công ty 
phát điện 2 - 
Công ty cổ phần 

  

1800590430, cấp 
ngày 01/07/2021, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Cần Thơ 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Thới An 
Đông, thành phố 
Cần Thơ 

   Công ty mẹ  
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

14.01 Trần Phú Thái 002C974668  

034066000215 cấp 
ngày 20/11/2020, nơi 
cấp: Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH 

P2706 tòa nhà 
N07 B1.2, 
phường Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội 

07/01/2021   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

14.02 
Nguyễn Hữu 
Thịnh 

    17/01/2025   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

14.03 Nguyễn Đình Hải 018C700999    05/11/2021   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

14.04 Trần Lý     25/12/2022   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

14.05 
Nguyễn Thị Ngọc 
Lan 

    01/10/2024   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

14.06 Trần Văn Dư 003C328710    07/01/2021 01/10/2025 
Nghỉ 
hưu 
theo 

Người quản 
lý Công ty mẹ 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

quy 
định 

14.07 Lê Quốc Vũ     07/01/2021   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

14.08 Ngô Việt Hưng     15/03/2023   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

14.09 
Huỳnh Thị 
Phượng Khanh 

    18/12/2024   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

15 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện A 
Vương 

  

4000478435, cấp 
ngày 14/05/2024, Sở 
KH&ĐT tỉnh Quảng 
Nam 

Tổ dân phố Dung, 
xã Thạnh Mỹ, 
thành phố Đà 
Nẵng 

   
Công ty trong 

cùng Tổng 
công ty 

 

16 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện Sông 
Ba Hạ 

  

4400415302, cấp 
ngày 04/06/2024, Sở 
KH&ĐT tỉnh Phú 
Yên 

Số 498, Đại lộ 
Hùng Vương, 
phường Tuy Hòa, 
tỉnh Đắk Lắk 

   
Công ty trong 

cùng Tổng 
công ty 

 



 
39 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

17 
Công ty Cổ phần 
Nhiệt điện Phả 
Lại 

  

0800296853, cấp 
ngày 24/04/2023, Sở 
KH&ĐT tỉnh Hải 
Dương 

Km 28 Quốc lộ 
18, phường Chí 
Linh, thành phố 
Hải Phòng 

   
Công ty trong 

cùng Tổng 
công ty 

 

18 
Công ty Cổ phần 
Nhiệt điện Hải 
Phòng 

  

0200493225, cấp 
ngày 01/07/2021, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Hải Phòng 

Tổ dân phố 6, 
phường Nam 
Triệu, thành phố 
Hải Phòng 

   
Công ty trong 

cùng Tổng 
công ty 

 

19 
Công ty TNHH 
MTV Thủy điện 
Trung Sơn 

  

0105199463, cấp 
ngày 11/07/2023, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

Tầng 1, Tầng 2 
tòa nhà N07-B1, 
khu đô thị mới 
Dịch Vọng, 
phường Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội 

   
Công ty trong 

cùng Tổng 
công ty 

 

20 
Công ty Thủy 
điện Sông Bung 

  1800590430-007 

143 đường Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, 
phường Cẩm Lệ, 
thành phố Đà 
Nẵng 

   
Chi nhánh 

Công ty mẹ 
 

21 
Công ty Thuỷ 
điện Quảng Trị 

  1800590430-003 

Khu phố 8, 
phường Nam 
Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị 

   
Chi nhánh 

Công ty mẹ 
 



 
40 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

22 
Công ty Thủy 
điện An Khê - Ka 
Nak 

  1800590430-004 

Số 125 đường Tây 
Sơn, phường Quy 
Nhơn Nam, tỉnh 
Gia Lai, Việt 
Nam 

   
Chi nhánh 

Công ty mẹ 
 

23 
Công ty Nhiệt 
điện Cần Thơ 

  1800590430-008 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Thới An 
Đông, thành phố 
Cần Thơ 

   
Chi nhánh 

Công ty mẹ 
 

24 
Ban Quản lý dự 
án Thủy điện 
Sông Bung 2  

  1800590430-001 

143 đường Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, 
phường Cẩm Lệ, 
thành phố Đà 
Nẵng 

   
Chi nhánh 

Công ty mẹ 
 

25 
Ban Quản lý dự 
án Trung tâm 
Điện lực Ô Môn 

  1800590430-006 

Khu vực Thới 
Lợi, phường 
Phước Thới, 
thành phố Cần 
Thơ, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

Công ty mẹ 
 

26 
Công ty TNHH 
Năng Lượng REE 

  

0316514160, cấp 
ngày 30/09/2020, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

364 Cộng Hòa, 
phường Tân Bình, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh 

   

Cổ đông lớn, 
sở hữu 

42,63% số cổ 
phiếu có 

quyền biểu 
quyết 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

27 
Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam 
(EVN) 

  
0100100079, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Công ty mẹ 
cấp cao nhất 

 

28 
Công ty Cổ phần 
Mỹ Hưng Tây 
Nguyên 

  

5800581747, cấp 
ngày 13/07/2023, Sở 
KH&ĐT tỉnh Lâm 
Đồng 

231 đường Âu 
Cơ, phường 
B'Lao, tỉnh Lâm 
Đồng 

11/02/2010   Công ty con  

28.01 Trần Ngọc Tân     16/06/2023   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

28.02 Lê Ái Tưởng  

Phó Trưởng 
phòng Kỹ 

thuật và An 
toàn 

  16/06/2023   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

28.03 Võ Tiến Sĩ  

Phó Trưởng 
phòng Kế 
hoạch và 

Vật tư 

  16/06/2023   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

28.04 Vũ Hữu Đàm     16/06/2023   

Người quản 
lý/Người đại 

diện theo 
pháp luật 

Công ty con 

 



 
42 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

28.05 Đặng Thúy Linh  

Phó Trưởng 
phòng Tài 

chính và Kế 
toán 

  16/06/2023   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

28.06 
Hoàng Thị Thanh 
Thủy 

    16/06/2023   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

28.07 Vũ Văn Bằng  

Phó Trưởng 
phòng Kỹ 

thuật và An 
toàn 

  16/06/2023   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

28.08 Lê Thị Mỹ Hiền     16/06/2023   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

28.09 Bùi Thành Công     05/06/2023   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

29 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện 
Đăkrơsa 

  

5900189597, cấp 
ngày 13/07/2023, Sở 
KH&ĐT tỉnh Gia 
Lai 

117 Lê Đại Hành, 
phường Thống 
Nhất, tỉnh Gia Lai 

10/01/2011   Công ty con  



 
43 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

29.01 Nguyễn Đình Tuy     28/04/2021   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

29.02 
Nguyễn Huy 
Quyền 

    26/06/2023   

Người quản 
lý/Người đại 

diện theo 
pháp luật 

Công ty con 

 

29.03 
Đào Nguyên 
Hạnh 

 

Trưởng 
phòng Kế 
hoạch và 

Vật tư 

  28/04/2021   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

29.04 Bùi Văn Phát  

Giám đốc 
Trung tâm 
dịch vụ và 

sửa chữa cơ 
điện 

  28/04/2021   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

29.05 
Nguyễn Thanh 
Xuân 

    28/04/2021   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 



 
44 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

29.06 
Nguyễn Thị Như 
Hoa 

    28/04/2021   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

29.07 
Nguyễn Xuân 
Sơn 

 

Đội trưởng 
Đội Cơ khí 
- Trung tâm 
dịch vụ và 

sửa chữa cơ 
điện 

  28/04/2021   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

29.08 
Nguyễn Thanh 
Việt 

 

Phó trưởng 
phòng Kỹ 

thuật và An 
toàn 

  28/04/2021   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

29.09 
Nguyễn Thị Minh 
Hồng 

    24/05/2025   
Người quản 
lý Công ty 

con 
 

30 
Công ty Cổ phần 
Cơ điện Điện lực 
Đồng Nai 

  

3601373509, cấp 
ngày 28/02/2023, Sở 
KH&ĐT tỉnh Đồng 
Nai 

Số 01 đường 
Nguyễn Ái Quốc, 
phường Tam 
Hiệp, tỉnh Đồng 
Nai 

   
Công ty EVN 
gián tiếp kiểm 

soát 
 



 
45 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

31 
Công ty Thủy 
điện Hòa Bình 

  0100100079-001 
phường Hoà Bình, 
tỉnh Phú Thọ 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

32 
Công ty Thủy 
điện Ialy 

  0100100079-048 
Tổ dân phố 3, xã 
Ia Ly, tỉnh Gia 
Lai 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

33 
Công ty Thủy 
điện Trị An 

  0100100079-006 
Khu phố 8, xã Trị 
An, tỉnh Đồng 
Nai 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

34 
Công ty Thủy 
điện Tuyên 
Quang 

  0100100079-068 

Số 403 đường 
Trường Chinh, 
phường Minh 
Xuân, tỉnh Tuyên 
Quang 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

35 
Công ty Phát triển 
Thủy điện Sê San 

  0100100079-078 
114 Lê Duẩn, 
phường Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

36 
Công ty Thủy 
điện Sơn La 

  0100100079-079 

Số 56 đường Lò 
Văn Giá, tổ 3, 
phường Tô Hiệu, 
tỉnh Sơn La 

   
Chi nhánh 

EVN 
 



 
46 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

37 
Công ty Thủy 
điện Huội Quảng 
- Bản Chát 

  0100100079-034 
Bản Nà Khiết, xã 
Than Uyên, tỉnh 
Lai Châu 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

38 
Công ty Nhiệt 
điện Thái Bình 

  0100100079-012 

Thôn Chỉ Thiện, 
xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

39 
Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 

  0100100079-088 

Thôn Vĩnh Phúc, 
xã Vĩnh Hảo, tỉnh 
Lâm Đồng, Việt 
Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

40 
Nhà máy nhiệt 
điện Quảng Trạch 

  0100100079-094 

Thôn Vĩnh Sơn, 
xã Phú Trạch, tỉnh 
Quảng Trị, Việt 
Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

41 
Ban Quản lý dự 
án điện 1 

  0100100079-090 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

42 
Ban Quản lý dự 
án điện 2 

  0100100079-091 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 



 
47 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

43 
Ban Quản lý dự 
án điện 3 

  0100100079-092 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

44 
Ban Quản lý dự 
án Điện hạt nhân 
Ninh Thuận 

  0100100079-082 

Đường Lê Thánh 
Tông, phường 
Đông Hải, tỉnh 
Khánh Hòa, Việt 
Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

45 
Công ty Mua bán 
điện 

  0100100079-073 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

46 
Trung tâm Truyền 
thông và Thông 
tin điện lực 

  0100100079-046 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

47 

Công ty Viễn 
thông Điện lực và 
Công nghệ thông 
tin 

  0100100079-010 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

48 
Tổng Công ty 
phát điện 1 

  

5701662152, cấp 
ngày 31/07/2023, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

Số 22 đường 
Dương Đình 
Nghệ, phường 

   
Công ty con 

của EVN 
 



 
48 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội 

49 
Tổng Công ty 
phát điện 3 - 
Công ty cổ phần 

  

3502208399, cấp 
ngày 05/10/2021, Sở 
KH&ĐT tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu 

Số 60-66 Nguyễn 
Cơ Thạch, Khu đô 
thị Sala, phường 
An Khánh, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

   
Công ty con 

của EVN 
 

50 
Tổng Công ty 
Truyền tải điện 
Quốc gia 

  

0104003204, cấp 
ngày 13/11/2020, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

Số 18 Trần 
Nguyên Hãn, 
phường Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội 

   
Công ty con 

của EVN 
 

51 
Tổng Công ty 
Điện lực Miền 
Bắc 

  
0100100417, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

Số 20 Trần 
Nguyên Hãn, 
phường Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội 

   
Công ty con 

của EVN 
 

52 
Tổng Công ty 
Điện lực Miền 
Trung 

  

0400101394, cấp 
ngày 05/02/2010, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Đà Nẵng 

78A Duy Tân, 
phường Hòa 
Cường, thành phố 
Đà Nẵng 

   
Công ty con 

của EVN 
 



 
49 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

53 

Tổng Công ty 
Điện lực Miền 
Nam TNHH 
(EVNSPC) 

  

0300942001, cấp 
ngày 07/04/2010, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

72 Hai Bà Trưng, 
phường Sài 
Gòn, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

   
Công ty con 

của EVN 
 

54 

Công ty Điện lực 
Đồng Nai - CN 
Tổng Công ty 
Điện lực Miền 
Nam TNHH 
(trước là Công ty 
Điện lực Bình 
Phước - CN Tổng 
Công ty Điện lực 
Miền Nam 
TNHH) 

  0300942001-067 

Số 01, Khu phố 1, 
đường Nguyễn Ái 
Quốc, phường 
Tam Hiệp, tỉnh 
Đồng Nai 

   
Chi nhánh 
EVNSPC 

 

55 
Tổng Công ty 
Điện lực Thành 
phố Hà Nội 

  

0100101114, cấp 
ngày 23/01/2024, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

69 Đinh Tiên 
Hoàng, phường 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội 

   
Công ty con 

của EVN 
 

56 
Tổng Công ty 
Điện lực Thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

0300951119, cấp 
ngày 22/08/2022, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

35 Tôn Đức 
Thắng, phường 
Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

   
Công ty con 

của EVN 
 



 
50 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

57 
Công ty TNHH 
MTV Nhiệt điện 
Thủ Đức 

  
0304190419, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Km số 09 Võ 
Nguyên Giáp, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh 

   
Công ty con 

của EVN 
 

58 
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 
Điện 1 

  

0100100953, cấp 
ngày 11/05/2021, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

Số 66, phố Lương 
Ngọc Quyến, 
phường Thanh 
Liệt, Thành phố 
Hà Nội 

   
Công ty con 

của EVN 
 

59 
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 
Điện 2 

  

0300420157, cấp 
ngày 05/12/2022, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

32 Ngô Thời 
Nhiệm, phường 
Xuân Hòa, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

   
Công ty con 

của EVN 
 

60 
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 
Điện 3 

  

0301475102, cấp 
ngày 18/01/2024, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

32 Ngô Thời 
Nhiệm, phường 
Xuân Hòa, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

   
Công ty con 

của EVN 
 

61 
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 
Điện 4 

  

4200385474, cấp 
ngày 26/06/2023, Sở 
KH&ĐT tỉnh Khánh 
Hòa 

11 Hoàng Hoa 
Thám, phường 
Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

   
Công ty con 

của EVN 
 



 
51 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

62 
Công ty TNHH 
Điện gió REE Trà 
Vinh 

  
2100673348, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Trà Vinh 

Khu nhà điều 
hành Nhà máy 
điện gió số 3 - tại 
vị trí V1-3, ấp 
Nhà Mát, xã 
Trường Long 
Hòa, tỉnh Vĩnh 
Long 

   

Nguyễn 
Quang Quyền 
là người đại 

diện pháp luật 
của Công ty 
TNHH Điện 
gió REE Trà 

Vinh 

 

 



 
52 

 

Phụ lục 3 

 GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, 

 NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
 

Stt 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 
thông qua  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi chú 

1 
Tổng Công ty 
Phát điện 2 - 
Công ty Cổ phần 

Công ty 
mẹ 

1800590430, cấp 
ngày 01/07/2021, 
Sở KH&ĐT thành 

phố Cần Thơ 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 

phường Thới An 
Đông, thành phố 

Cần Thơ 

Năm 
2025 

 
Tổng giá trị giao dịch: 
79.951.300.000 đồng 

 

530/NQ-HĐQT 
ngày 04/07/2025 

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024:  
43.609.800.000 đồng  

 

843/NQ-HĐQT 
ngày 11/12/2025 

- Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2025:  
36.341.500.000 đồng 

 

2 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện A 
Vương 

Công ty 
trong cùng 
Tổng công 

ty 

4000478435, cấp 
ngày 14/05/2024, 
Sở KH&ĐT tỉnh 

Quảng Nam 

Tổ dân phố Dung, 
xã Thạnh Mỹ, 
thành phố Đà 

Nẵng 

Năm 
2025 

 
Tổng giá trị giao dịch: 
353.416.364 đồng 

 

509/NQ-HĐQT 
ngày 30/06/2025 
và 51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

- Dịch vụ thuê nhà ở tập thể cho 
CBCNV làm việc tại TP.HCM: 
222.916.364 đồng  

Hợp đồng 
dài hạn 

817/NQ-HĐQT 
ngày 24/11/2025 

- Thuê dịch vụ đo rung, đảo trục 
và cân bằng động tổ máy: 
85.500.000 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

- Thuê dịch vụ đo rung, đảo trục 
và cân bằng động tổ máy: 
45.000.000 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 
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Stt 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 
thông qua  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi chú 

3 
Công ty TNHH 
Năng Lượng 
REE 

Cổ đông 
lớn, sở 

hữu 
42,63% số 
cổ phiếu 
có quyền 

biểu quyết 

0316514160, cấp 
ngày 30/09/2020, 

Sở KH&ĐT 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

364 Cộng Hòa, 
phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Năm 
2025 

530/NQ-HĐQT 
ngày 04/07/2025 

và 843/NQ-
HĐQT ngày 
11/12/2025 

Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 
và đợt 1 năm 2025:  
65.656.228.000 đồng 

 

4 
Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam 
(EVN) 

Công ty 
mẹ cấp 
cao nhất 

0100100079 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Ba 
Đình, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

Năm 
2025 

51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

Tổng giá trị giao dịch: 
11.715.847.860 đồng 

 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ 
quản lý vận hành Nhà máy thủy 
điện Thác Mơ mở rộng quý 
1/2025: 1.436.847.455 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ 
quản lý vận hành Nhà máy thủy 
điện Thác Mơ mở rộng quý 
2/2025: 1.436.847.455 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ 
quản lý vận hành Nhà máy thủy 
điện Thác Mơ mở rộng quý 
3/2025: 1.477.240.998 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ 
quản lý vận hành Nhà máy thủy 
điện Thác Mơ mở rộng quý 
4/2025: 1.862.625.147 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 
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Stt 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 
thông qua  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi chú 

- Doanh thu dịch vụ quản lý vận 
hành phần chi phí sản xuất kinh 
doanh điện năm 2025 - Nhà 
máy thủy điện Thác Mơ mở 
rộng: 2.328.169.323 đồng. 

Đã quyết 
toán giá trị 

- Doanh thu phần sửa chữa, 
thay thế trạm ắc quy I và II-
220VDC - Nhà máy thủy điện 
Thác Mơ mở rộng: 517.636.000 
đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

- Doanh thu phần sửa chữa lớn 
đường vận hành Nhà máy thủy 
điện Thác Mơ mở rộng: 
2.656.481.482 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

5 
Công ty Cổ phần 
Mỹ Hưng Tây 
Nguyên 

Công ty 
con 

5800581747, cấp 
ngày 13/07/2023, 
Sở KH&ĐT tỉnh 

Lâm Đồng 

231 đường Âu 
Cơ, phường 

B'Lao, tỉnh Lâm 
Đồng 

Năm 
2025 

51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

Tổng giá trị giao dịch: 
38.958.778.452 đồng 

 

- Thu nợ gốc cho vay đến hạn:  
14.640.000.000 đồng 

 

- Thu lãi cho vay dài hạn:  
2.366.778.452 đồng 

 

- Khoản thu cổ tức năm 2024: 
10.976.000.000 đồng 

 

- Khoản phải thu cổ tức năm 
2025: 10.976.000.000 đồng 

 



 
55 

 

Stt 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 
thông qua  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi chú 

6 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện 
Đăkrơsa 

Công ty 
con 

5900189597, cấp 
ngày 13/07/2023, 
Sở KH&ĐT tỉnh 

Gia Lai 

117 Lê Đại Hành, 
phường Thống 

Nhất, tỉnh Gia Lai 

Năm 
2025 

 
Tổng giá trị giao dịch: 
8.938.463.400 đồng 

 

700/NQ-HĐQT 
ngày 26/09/2025 

- Doanh thu dịch vụ thử nghiệm 
hiệu chỉnh các thiết bị điện Nhà 
máy Thuỷ điện Đăkrơsa, 
Đăkrơsa 2: 130.266.000 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

- Khoản thu cổ tức năm 2024: 
8.808.197.400 đồng 

 

7 
Công ty Cổ phần 
Cơ điện Điện lực 
Đồng Nai 

Công ty 
EVN gián 
tiếp kiểm 

soát 

3601373509, cấp 
ngày 28/02/2023, 
Sở KH&ĐT tỉnh 

Đồng Nai 

Số 01 đường 
Nguyễn Ái Quốc, 

phường Tam 
Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai 

Năm 
2025 

51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

- Khoản thu cổ tức năm 2024: 
180.000.000 đồng 

 

8 
Công ty Mua bán 
điện 

Chi nhánh 
EVN 

0100100079-073 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Ba 
Đình, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

Năm 
2025 

02/NQ-ĐHĐCĐ 
ngày 27/06/2025 

Tổng giá trị giao dịch: 
614.556.524.959 đồng 

 

- Doanh thu bán điện từ tháng 
01 đến tháng 12 năm 2025 - 
thủy điện: 491.384.064.062 
đồng 

Hợp đồng 
dài hạn 

- Doanh thu bán điện từ tháng 
01 đến tháng 12 năm 2025 - 
điện mặt trời: 123.172.460.897 
đồng 

Hợp đồng 
dài hạn 

9 

Công ty Viễn 
thông điện lực và 
Công nghệ thông 
tin 

Chi nhánh 
EVN 

0100100079-010 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Ba 
Đình, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

Năm 
2025 

574/NQ-HĐQT 
ngày 28/07/2025 

Thuê dịch vụ bảo trì phần mềm: 
304.583.145 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 
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Stt 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 
thông qua  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi chú 

10 

Công ty Điện lực 
Đồng Nai - CN 
Tổng Công ty 
Điện lực Miền 
Nam TNHH 
(trước là Công ty 
Điện lực Bình 
Phước - CN 
Tổng Công ty 
Điện lực Miền 
Nam TNHH) 

Chi nhánh 
EVNSPC 

0300942001-067 

Số 01, Khu phố 1, 
đường Nguyễn Ái 

Quốc, phường 
Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai 

Năm 
2025 

 
Tổng giá trị giao dịch: 
4.827.243.351 đồng 

 

51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

- Doanh thu bán điện từ tháng 
01 đến tháng 12 năm 2025 - 
điện mặt trời áp mái: 
316.817.733 đồng 

Hợp đồng 
dài hạn 

51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

- Thuê dịch vụ lắp đặt công tơ 
và mua điện từ tháng 01 đến 
tháng 12 năm 2025: 
4.510.425.618 đồng 

Hợp đồng 
dài hạn 

11 

Tổng Công ty 
Điện lực Thành 
phố Hồ Chí 
Minh 

Công ty 
con của 

EVN 

0300951119, cấp 
ngày 22/08/2022, 

Sở KH&ĐT 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

35 Tôn Đức 
Thắng, phường 
Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Năm 
2025 

51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

03 khoản thuê dịch vụ thí 
nghiệm, phân tích mẫu dầu: 
65.424.177 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

12 
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây 
dựng Điện 1 

Công ty 
con của 

EVN 

0100100953, cấp 
ngày 11/05/2021, 

Sở KH&ĐT 
Thành phố Hà 

Nội 

Số 66, phố Lương 
Ngọc Quyến, 

phường Thanh 
Liệt, Thành phố 

Hà Nội 

Năm 
2025 

775/NQ-HĐQT 
ngày 24/10/2025 

Thuê dịch vụ Tư vấn thẩm tra 
hồ sơ mời thầu và kết quả lựa 
chọn nhà thầu gói thầu 2025-
TMP-TB-14.28 Thay thế hệ 
thống điều khiển và relay bảo 
vệ Nhà máy Thủy điện Thác 
Mơ: 81.551.172 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

13 
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây 
dựng Điện 2 

Công ty 
con của 

EVN 

0300420157, cấp 
ngày 05/12/2022, 

Sở KH&ĐT 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

32 Ngô Thời 
Nhiệm, phường 

Xuân Hòa, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Năm 
2025 

773/NQ-HĐQT 
ngày 24/10/2025 

Thuê dịch vụ Kiểm định an toàn 
đập lần 02 công trình nhà máy 
thủy điện Thác Mơ mở rộng: 
425.812.783 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 
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Stt 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 
thông qua  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi chú 

14 
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây 
dựng Điện 3 

Công ty 
con của 

EVN 

0301475102, cấp 
ngày 18/01/2024, 

Sở KH&ĐT 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

32 Ngô Thời 
Nhiệm, phường 

Xuân Hòa, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Năm 
2025 

 
Tổng giá trị giao dịch: 
11.721.476.731 đồng 

 

550/NQ-HĐQT 
ngày 14/07/2025 

- Thuê Sửa chữa lớn hệ thống 
quan trắc các đập dâng nước: 
9.848.389.598 đồng  

Đã quyết 
toán giá trị 

550/NQ-HĐQT 
ngày 14/07/2025 

- Thuê dịch vụ Lập hồ sơ mời 
thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói 
thầu thay thế cuộn dây stator 
máy phát H1 và H2: 
176.902.652 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

702/NQ-HĐQT 
ngày 26/09/2025 

- Thuê dịch vụ Tư vấn khảo sát, 
thiết kế sửa chữa lớn nhà vận 
hành cửa nhận nước nhà máy 
Thủy điện Thác Mơ: 
375.000.000 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

- Thuê dịch vụ Đánh giá Hồ sơ 
dự thầu mua sắm máy biến áp: 
86.735.410 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

- Thuê dịch vụ Tư vấn cấp giấy 
phép môi trường Điện mặt trời: 
250.000.000 đồng  

Đã quyết 
toán giá trị 

51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

- Thuê dịch vụ khảo sát, thiết kế 
đường vận hành Nhà máy thủy 
điện Thác Mơ mở rộng: 
268.518.519 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 



 
58 

 

Stt 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 
thông qua  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi chú 

51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

- Thuê dịch vụ Lập phương án 
kỹ thuật cách điện cuộn dây 
stator máy phát H1, H2: 
390.930.552 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 

750/NQ-HĐQT 
ngày 06/10/2025 

- Thuê dịch vụ Tư vấn khảo sát, 
thiết kế sửa chữa nhà kho lưu 
chứa tạm thời chất thải nguy hại 
và Nhà kho chứa vật tư thu hồi 
Nhà máy thủy điện Thác Mơ: 
325.000.000 đồng 

Đang thực 
hiện hợp 

đồng chưa 
quyết toán 

giá trị 

15 
Công ty TNHH 
Điện gió REE 
Trà Vinh 

Nguyễn 
Quang 

Quyền là 
người đại 
diện pháp 
luật của 
Công ty 
TNHH 

Điện gió 
REE Trà 

Vinh 

2100673348, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 

tỉnh Trà Vinh 

Khu nhà điều 
hành Nhà máy 

điện gió số 3 - tại 
vị trí V1-3, ấp 
Nhà Mát, xã 
Trường Long 

Hòa, tỉnh Vĩnh 
Long 

Năm 
2025 

509/NQ-HĐQT 
ngày 30/06/2025 
và 51/NQ-HĐQT 
ngày 23/01/2025 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ 
thử nghiệm, kiểm định và bảo 
dưỡng định kỳ Nhà máy điện 
gió: 415.351.590 đồng 

Đã quyết 
toán giá trị 
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Phụ lục 4 

 DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ            
tại công ty 

Số CCCD/Hộ chiếu,  ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

1 Huỳnh Văn Khánh   Chủ tịch HĐQT   1.000 0,0014% 

Đại diện cho cổ 
đông Tổng Công 
ty Phát điện 2 - 

CTCP  

1.01 Hà Thị Minh Hương       1.000 0,0014% Vợ 

1.02 
Huỳnh Phước Thụy 
Khanh 

          Con 

1.03 Huỳnh Châu Khuê           Con 

1.04 Bùi Thị Nguyệt Anh           Mẹ vợ 

1.05 Huỳnh Thị Hương           Chị 

1.06 Huỳnh Thị Bộ           Chị 

1.07 Huỳnh Tấn Khôi           Anh 

1.08 Lê Thị Búp           Chị dâu 

1.09 Lưu Thị Nguyệt           Chị dâu 

1.10 Huỳnh Tấn Anh           Anh 

1.11 
Tổng Công ty Phát điện 
2 - Công ty Cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
thành phố Cần Thơ 

Số 01 đường Lê Hồng 
Phong, phường Thới An 

Đông, thành phố Cần 
Thơ 

36.341.500 51,92% 

Huỳnh Văn 
Khánh đại diện 
phần vốn của 
Tổng Công ty 
Phát điện 2 - 

CTCP 

2 Nguyễn Lê Hoàng  
Thành viên 
HĐQT/ Tổng 
giám đốc 

    

Đại diện cho cổ 
đông Tổng Công 
ty Phát điện 2 - 

CTCP 

2.01 Hoa Thị Mận       Mẹ đẻ 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ            
tại công ty 

Số CCCD/Hộ chiếu,  ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

2.02 Nguyễn Hải Yến       Chị ruột 

2.03 Nguyễn Lê Ngọc       Em ruột 

2.04 Trương Thị Thủy       Em dâu 

2.05 Nguyễn Lê Chính       Con đẻ 

2.06 Nguyễn Lê Hiếu       Con đẻ 

2.07 
Tổng Công ty Phát điện 
2 - Công ty Cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
thành phố Cần Thơ 

Số 01 đường Lê Hồng 
Phong, phường Thới An 

Đông, thành phố Cần 
Thơ 

36.341.500 51,92% 

Nguyễn Lê 
Hoàng đại diện 
phần vốn của 
Tổng Công ty 
Phát điện 2 - 

CTCP 

3 Nguyễn Văn Non 007C600173 

Thành viên 
HĐQT (miễn 
nhiệm ngày 
30/09/2025) 

      

Đại diện cho cổ 
đông Tổng Công 
ty Phát điện 2 - 

CTCP  

3.01 Nguyễn Thị Ngọc Viễu           Vợ 

3.02 Nguyễn Duy Linh           Con 

3.03 
Nguyễn Thị Phương 
Linh 

          Con 

3.04 Bùi Thị Là           Mẹ 

3.05 Lê Thị Kiềm           Mẹ vợ 

3.06 Nguyễn Thị Hồng Diễm           Con dâu 

3.07 Nguyễn Thành Huấn           Con rể 

3.08 
Tổng Công ty Phát điện 
2 - Công ty Cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
thành phố Cần Thơ 

Số 01 đường Lê Hồng 
Phong, phường Thới An 

Đông, thành phố Cần 
Thơ 

36.341.500 51,92% 

Nguyễn Văn Non 
không còn đại 
diện phần vốn 
của Tổng Công 
ty Phát điện 2 - 

CTCP 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ            
tại công ty 

Số CCCD/Hộ chiếu,  ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

4 Phạm Minh Trí  
Thành viên 
HĐQT 

    

Đại diện cho cổ 
đông Tổng Công 
ty Phát điện 2 - 

CTCP 

4.01 Võ Thị Năm       Mẹ 

4.02 Phạm Thị Bích Hà       Chị 

4.03 Phạm Minh Đức       Anh 

4.04 Phạm Thị Xuân Mỹ       Chị 

4.05 Phạm Thị Lệ Thu       Chị 

4.06 Phạm Thị Lệ Xuân       Chị 

4.07 Phạm Thị Lệ Châu       Chị 

4.08 Phạm Thị Minh Tâm       Chị 

4.09 Phạm Tuấn Tú       Em 

4.10 Phan Thị Bích Trâm       Vợ 

4.11 Phạm Minh Tuấn       
Con, còn nhỏ 

chưa có CCCD 

4.12 Phạm Minh Tín       
Con, còn nhỏ 

chưa có CCCD 

4.13 Vương Bạch Tuyết       Mẹ vợ 

4.14 Phạm Văn Khuê       Anh rể 

4.15 Cao Minh Hiệp       Anh rể 

4.16 Mai Văn Tòng       Anh rể 

4.17 Cao Trần Phước Sinh       Anh rể 

4.18 Nguyễn Thị Thanh Cẩm       Chị dâu 

4.19 Đặng Thị Thu Kiều       Chị dâu 

4.20 Võ Thị Thu       Em dâu 

4.21 
Tổng Công ty Phát điện 
2 - Công ty Cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
thành phố Cần Thơ 

Số 01 đường Lê Hồng 
Phong, phường Thới An 

36.341.500 51,92% 
Phạm Minh Trí 
đại diện phần 
vốn của Tổng 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ            
tại công ty 

Số CCCD/Hộ chiếu,  ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

Đông, thành phố Cần 
Thơ 

Công ty Phát 
điện 2 - CTCP 

5 Nguyễn Quang Quyền 003C303505 
Thành viên 
HĐQT 

      

Đại diện cho cổ 
đông Công ty 
TNHH Năng 
lượng REE 

5.01 Phạm Thị Hải Bình           Vợ 

5.02 Nguyễn Quang           Con 

5.03 Phạm Quốc Bình           Con 

5.04 
CTCP Thủy điện Thác 
Bà 

    
5200240495 cấp ngày 

20/02/2019, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, xã Thác 
Bà, tỉnh Lào Cai 

    

Nguyễn Quang 
Quyền  

là Chủ tịch 
HĐQT 

5.05 
CTCP Thủy điện Vĩnh 
Sơn - Sông Hinh 

    
4100562786 cấp ngày 

26/02/2021, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Bình Định 

21 Nguyễn Huệ, phường 
Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 

    

Nguyễn Quang 
Quyền  

là thành viên 
HĐQT 

5.06 
CTCP Thủy điện Miền 
Trung 

    
0400477830 cấp ngày 

24/04/2023, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT Tp.Đà Nẵng 

Khu công nghiệp Đà 
Nẵng, phường An Hải,  

thành phố Đà Nẵng 
    

Nguyễn Quang 
Quyền không 

còn là thành viên 
HĐQT từ ngày 

18/04/2025 

5.07 
CTCP Nhiệt điện Phả 
Lại 

    
0800296853 cấp ngày 

24/04/2023, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Hải Dương 

Km 28 Quốc lộ 18, 
phường Chí Linh, thành 

phố Hải Phòng 
    

Nguyễn Quang 
Quyền  

là thành viên 
HĐQT 

5.08 
Công ty TNHH Năng 
lượng REE 

  

0316514160 cấp ngày 
30/09/2020, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT Thành phố Hồ 

Chí Minh 

364 Cộng Hòa, phường 
Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
29.843.740 42,63% 

Nguyễn Quang 
Quyền đại diện 
phần vốn của 

Công ty TNHH 
Năng lượng REE 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ            
tại công ty 

Số CCCD/Hộ chiếu,  ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

5.09 
Công ty TNHH Điện gió 
REE Trà Vinh 

  
2100673348, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Trà Vinh 

Khu nhà điều hành Nhà 
máy điện gió số 3 - tại vị 
trí V1-3, ấp Nhà Mát, xã 
Trường Long Hòa, tỉnh 

Vĩnh Long 

  

Nguyễn Quang 
Quyền là người 
đại diện pháp 

luật của Công ty 
TNHH Điện gió 
REE Trà Vinh 

6 Lê Tuấn Hải   
Thành viên     
độc lập HĐQT 

  900 0,0013%   

6.01 Nguyễn Thị Nhạn           Mẹ 

6.02 Lê Thị Phương Loan           Chị 

6.03 Lê Tuấn Huy           Anh 

6.04 Lê Thị Diệu Huyền           Chị 

6.05 Nguyễn Huấn           Anh rể 

6.06 Lê Tuấn Hưng           Em 

6.07 La Thị Kim Trúc            Em dâu 

6.08 Lê Thị Hải Yến       2.000 0,0029% Vợ 

6.09 Lê Yến Ngọc           Con 

6.10 Lê Khánh Ngọc           Con 

6.11 
CTCP Thủy điện Thác 
Bà 

    
5200240495 cấp ngày 

20/02/2019, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, xã Thác 
Bà, tỉnh Lào Cai 

    
Lê Tuấn Hải là 
Thành viên Độc 

lập HĐQT 

6.12 
CTCP Thủy điện Vĩnh 
Sơn - Sông Hinh 

    
4100562786 cấp ngày 

26/02/2021, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Bình Định 

21 Nguyễn Huệ, phường 
Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 

    
Lê Tuấn Hải là 

Thành viên 
HĐQT 

6.13 
CTCP Thủy điện Miền 
Nam 

    
0303416670 cấp ngày 

30/06/2022, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh 

P.106 lầu 1, Tòa nhà 
Citilight, 45 Võ Thị Sáu, 

phường Tân Định, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

    
Lê Tuấn Hải là 

Thành viên 
HĐQT 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ            
tại công ty 

Số CCCD/Hộ chiếu,  ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

6.14 
CTCP Nhiệt điện Phả 
Lại 

    
0800296853 cấp ngày 

24/04/2023, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Hải Dương 

Km 28 Quốc lộ 18, 
phường Chí Linh, thành 

phố Hải Phòng 
    

Lê Tuấn Hải là 
Thành viên Độc 

lập HĐQT 

6.15 
CTCP Thủy điện Sông 
Ba Hạ 

    
4400415302 cấp ngày 

30/06/2023, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Phú Yên 

Số 498, Đại lộ Hùng 
Vương, phường Tuy 
Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

    
Lê Tuấn Hải là 

Thành viên 
HĐQT 

7 Nguyễn Hùng Lượng   

Phó Tổng giám 
đốc (nghỉ hưu 
theo quy định 
ngày 01/12/2025) 

        

7.01 Nguyễn Tấn Lực           Bố 

7.02 Hồ Thị Lý           Mẹ 

7.03 Nguyễn Hùng Vũ           Em 

7.04 Nguyễn Hùng Trang           Em 

7.05 Nguyễn Hùng Dũng           Em 

7.06 Nguyễn Minh Thắng           Em 

7.07 Nguyễn Thanh Bình           Em 

7.08 Phan Thị Nam Hà           Vợ 

7.09 
Nguyễn Thị Phương 
Mai 

          Con  

7.10 Nguyễn Thị Xuyến           Mẹ vợ 

7.11 Đào Duy Quang           Con rể 

7.12 Phạm Văn Tiến           Anh rể 

7.13 Nguyễn Thị Loan           Em dâu 

7.14 
Nguyễn Thụy Cẩm 
Hồng 

          Em dâu 

7.15 Từ Thị Hồng Hoa           Em dâu 

7.16 Nguyễn Ngọc Thanh           Em rể 

7.17 Nguyễn Thi Giao Linh           Em dâu 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ            
tại công ty 

Số CCCD/Hộ chiếu,  ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

8 Đinh Văn Sơn   
Phó Tổng giám 
đốc 

  12.838 0,0183%   

8.01 Nguyễn Thị Vân           Vợ 

8.02 Đinh Văn Minh Vũ           Con 

8.03 Đinh Thị Bảo Châu           Con 

8.05 Đinh Thị Thu Tâm           Chị 

8.06 Đinh Văn An           Anh 

8.07 Lưu Đức Thuấn           Anh rể 

8.08 Trương Thị Kim Hoa           Chị dâu 

9 Lê Nguyễn Khánh Linh   
Trưởng Ban 
kiểm soát 

        

9.01 Lê Phát Tân 009C152240         Bố 

9.02 Nguyễn Ánh Tuyết 009C801025         Mẹ 

9.03 Lê Nguyễn Đăng Khoa           Em 

9.04 Trương Trường Thanh 003CS64616      Chồng 

9.05 Trương Công Trường 003C540607      Bố chồng 

9.06 Ngô Thị Thu       Mẹ chồng 

10 Lai Lệ Hương 003C038198 
Thành viên    
Ban kiểm soát 

        

10.01 Từ Nhuần Kiều           Mẹ 

10.02 Ngô Văn Sơn           Bố chồng 

10.03 Phạm Thị Tuyết           Mẹ chồng 

10.04 Ngô Quang Thảo 022C086875         Chồng 

10.05 Từ Lệ Trinh           Chị  

10.06 Lai Kim Hùng           Em  

10.07 
CTCP Thủy điện Thác 
Bà 

    
5200240495 cấp ngày 

20/02/2019, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, xã Thác 
Bà, tỉnh Lào Cai 

    
Lai Lệ Hương 
không còn là 

thành viên Ban 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ            
tại công ty 

Số CCCD/Hộ chiếu,  ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

kiểm soát từ 
ngày 20/03/2025 

11 Đoàn Sử Ngọc Trân 
026CA45383 
069C113488 

Thành viên    
Ban kiểm soát 

        

11.01 Sử Minh Châu           Mẹ 

12 Bùi Thị Kim Na   Kế toán trưởng       

12.01 Bùi Khải           Bố 

12.02 Nguyễn Thị Hượt           Mẹ 

12.03 Võ Thông           Bố chồng 

12.04 Nguyễn Thị Hồng Danh           Mẹ chồng 

12.05 Bùi Quang Khải           Anh 

12.06 Phạm Thị Tuyết           Chị dâu 

12.07 Bùi Văn Phát       900 0,0013% Anh 

12.08 Lê Thị Anh Hà           Chị dâu 

12.09 Bùi Thế Huy           Anh 

12.10 Nguyễn Thị Nhường           Chị dâu 

12.11 Bùi Văn Thành           Em 

12.12 Nguyễn Thị Thanh Thảo           Em dâu 

12.13 Võ Đoan Duy           Chồng 

12.14 Võ Ngọc Châu Đoan           Con 

12.15 Võ Phúc Khang           
Con, còn nhỏ 

chưa có CCCD 

13 Nguyễn Huỳnh Đức   
Người phụ trách 
quản trị 

        

13.01 Trần Thị Mỹ Linh           Vợ 

13.02 
Nguyễn Trần Ngân 
Dương 

          
Con, còn nhỏ 

chưa có CCCD 

13.03 Nguyễn Trần An Phú           
Con, còn nhỏ 

chưa có CCCD 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ            
tại công ty 

Số CCCD/Hộ chiếu,  ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

13.04 Nguyễn Trần Ngân Lâm           
Con, còn nhỏ 

chưa có CCCD 

13.05 Lê Thị Lệ Xuân           Mẹ 

13.06 Trần Mậu Minh           Bố vợ 

13.07 Trần Thị Liệu           Mẹ vợ 

13.08 Nguyễn Huỳnh Vũ           Anh 

13.09 Lê Thị Tuyết Dung           Chị dâu 

14 
Tổng Công ty phát điện 
2 - Công ty cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
thành phố Cần Thơ 

Số 01 đường Lê Hồng 
Phong, phường Thới 
An Đông, thành phố 

Cần Thơ 

36.341.500 51,92% Công ty mẹ 
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